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I. ĐỌC HIỂU( 4,0 điểm)
   Đọc văn bản sau:
   THẦN SÉT
Trong đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, trước tiên phải kể thần Sét. Thần Sét có danh hiệu là Thiên Lôi, cũng có khi được gọi là ông Sấm. Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội. Thần chuyên một việc thi hành luật pháp ở trần gian. Hành động của thần phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử án kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưới búa bổ xuống đầu. Có khi xong việc, thần không mang lưỡi búa lên theo mà quẳng luôn tại đó. Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc.
Tính thần Sét rất nóng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm cho người, vật chết oan. Vì thế mà thần Sét đã có lúc bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm giết hại kẻ vô tội. Người ta kể chuyện: có lần thần bị bắt nằm im một nơi không cựa quậy trong một đám rừng ở thiên đình. Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng không biết làm thế nào đươc. Khi được Ngọc Hoàng tha, thần có thói quen là hễ thấy hoặc nghe tiếng gà là giật mình. Mỗi lần có chớp rạch, biết thần Sét sắp xuống, người hạ giới thường bắt chước  tiếng gọi gà để doạ thần có lẽ cũng vì cớ đó.
Thần Sét kể ra thì cực oai, cực dữ, nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng thần bị thua Cường Bạo Đại vương(1). Mặc dầu ông Cường Bạo sau rồi cũng bị thần Sét đánh chết nhưng câu chuyện này đã một dạo làm cho cả thiên đình xấu hổ.
(Theo Nguyễn Đổng Chi – Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Sđd, tr.87  - 88)
Chú giải:
(1) Cường Bạo Đại vương: nhân vật trong truyện cổ dân gian Việt Nam, bản tính ngang tàng, một mình chống lại các vị thần, mấy phen khiến Thiên Lôi phải thảm bại.
Trả lời ngắn gọn từ Câu 1 đến Câu 5:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Theo văn bản, thần Sét có hình dáng và tính khí như thế nào?
Câu 3. Thần Sét làm công việc gì và công việc đó được miêu tả như thế nào?
Câu 4. Hình tượng thần Sét nhằm giải thích hiện tượng tự nhiên nào của người nguyên thuỷ? Sự giải thích ấy dựa trên cơ sở nào? 
Câu 5. Nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật thần Sét trong văn bản.
II. VIẾT ( 6,0 điểm)
Câu 1( 2,0 điểm)
         Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá những đặc điểm nghệ thuật của thần thoại “Thần Sét”.
Câu 2 ( 4,0 điểm)
        Viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ  của bản thân về câu nói sau: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides).               
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	1
	Phương thức biểu đạt  chính trong văn bản là:  Tự sự
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm
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	2
	· Hình   Hình dáng và tính khí của Thần Sét:
· Hình   - Hình dáng của thần Sét: mặt mũi rất nanh ác
·  - Tính khí của thần Sét:  nóng nảy - hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ
·   Hễ thấy  là đánh liền; tiếng quát tháo rất dữ dội; có lúc đánh lầm giết h    giết hại   người và vật vô tội.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Trả lời 2/3 của đáp án: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm.
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	 Công việc của Thần Sét được miêu tả trong văn bản là:
- Cô   - Thi hành luật pháp ở trần gian (làm theo lệnh của Ngọc Hoàng, trừng trừng trị những kẻ ác ở trần gian)
- Cụ    - Cụ thể: Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử kẻ nào dù là người, là vật, là 
câ  c    cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội
 nhân
nhân    nhân rồi  dùng lưỡi búa bổ xuống đầu.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời được như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời thiếu 1 ý : 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm.
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	  - Hình tượng Thần Sét nhằm  lí giải hiện tượng sấm chớp ở thế giới tự nhiên. 
  -Sự lí giải đó dựa trên việc quan sát kỹ các hiện tượng trong thế giới tự nhiên kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của người     nguyên thuỷ( Ví dụ: âm thanh – tiếng quát tháo rất dữ dội;  sấm chớp thường vào mùa hè; Thần thường ngủ về mùa đông,vào  khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc;  sấm chớp   có khi cướp đi sinh mạng của người vô tội; Tính thần Sét  rất nóng   nảy : hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm cho người vật chết oan; giải thích gắn với quan  niệm của nhân dân – do thần tiếng gà nên mỗi lần có chớp rạch,   biết    thần Sét sắp xuống, người hạ giới thường bắt chước  tiếng gọi gà để doạ thần).
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đúng 2 ý của đáp án: 1,0  điểm.
- Học sinh trả lời 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm.
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	·   Nhâ
   -    - Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong văn bản:  
          + Nhân cách hoá các hiện   tượng trong tự nhiên theo quan niệm 
vạn v     vạn vật trong thế giới đều có linh hồn. 
          + Miêu tả Thần Sét  bằng các yếu tố kì ảo, hoang đường; Xây dựng nhân vật chức năng để cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng trong tự nhiên. 
           + Ngôn ngữ tự sự thể hiện lối tư duy  hồn nhiên, chất phác. 
           +Cốt truyện đơn giản song hấp dẫn sinh dộng; một vài chi tiết bất 
    n        ngờ thú vị thể hiện trí tưởng tượng phong phú, lãng mạn và sự
và          sáng tạo diệu kì của dân gian.	
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như  đáp án: 1,0  điểm.
- Học sinh trả lời 1 ý: 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời thiếu 02 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời thiếu 03 ý: 0,25 điểm
- Học- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm.
X
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	[bookmark: _GoBack]Viết đoạn văn nghị luận( khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá những đặc điểm nghệ thuật của thần thoại “Thần Sét”.

a. Xác định được yêu câu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích, song hành. 
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
  Phân tích, đánh giá những đặc điểm nghệ thuật của thần thoại “Thần Sét”.
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
Gợi ý: 
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Phân tích được một vài đặc điểm nghệ thuật của câu chuyện và vai trò của các yếu tố nghệ thuật trong việc thể hiện chủ đề tư tưởng.
   + Cốt truyện đơn tuyến được xây dựng với một vài sự việc, chi tiết; ít nhân vật; được kể theo trình tự thời gian tuyến tính; có những sự việc kì ảo, hoang đường để thể hiện tư duy về tự nhiên và khát vọng lí giải, chinh phục tự nhiên của người xưa.
   + Xây dựng hình tượng nhân vật trung tâm là Thần Sét: Có nguồn gốc thần linh; có khả năng kì lạ; thực  thi luật pháp ở trần gian…
   + Có sử dụng các yếu tố hoang đường kì ảo: Nguồn gốc xuất thân của Thần Sét; 
-> Vai trò của yếu tố hoang đường: tạo sức hấp dẫn, thể hiện chủ đề tư tưởng, tạo nên đặc trưng của truyện Thần thoại.
...
=>Những đặc điểm nghệ thuật đã góp phần thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm: Cát nghĩa, lí giải các hiện tượng trong tự nhiên, thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên và quan niệm vạn vật hữu linh và  vẻ đẹp trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn  của dân gian.
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	    Viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của bản thân  về câu nói sau: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides).               
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	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
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	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  Trình bày suy nghĩ về câu nói: Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận  Vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi người.
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	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
*Giới thiệu vấn đề nghị luận: 
- Cuộc sống bôn ba vất vả để mưu sinh, nhiều lúc con người ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Khi đó, điểm tựa và nguồn động lực lớn lao có thể đưa con người vượt qua khó khăn đó chính là gia đình.
- Bàn về ý nghĩa và vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi cá nhân, Euripides nói: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận ”
* Giải thích:
 - Gia đình: chỉ mối quan hệ hôn nhân và huyết thống giữa các thành viên của gia đình, thể hiện tình cảm gắn bó bền chặt, không thể chia cắt.
 - Tai ương của số phận: chỉ những khó khăn, trắc trở gặp phải khi bước trên đường đời.
 - Nội dung câu nói: Khẳng định vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi con người – gia đình là sức mạnh giúp con người vượt lên khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và vững vàng hơn trong cuộc sống.
*Bàn luận:
 - Vai trò của gia đình:
   + Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người và là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Gia đình không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách của một con người mà còn góp phần lớn tạo ra những thành công khi trưởng thành.
   + Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tài năng và nhân cách con người. Bởi vậy, mỗi con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành đều có sự ảnh hưởng, giáo dục to lớn từ truyền thống gia đình. Chính điều đó sẽ là hành trang cho mỗi chúng ta bước vào đời, giúp ta khẳng định năng lực và phẩm giá của mình để thành công trong cuộc sống.
  + Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: không chỉ đùm bọc, chở che, gia đình còn giúp con người vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Trong cuộc đời, không ai có thể tránh khỏi những va vấp, những tổn thương, những khó khăn thử thách, những thất bại. Khi đó, gia đình sẽ là nơi bao bọc, chở che, động viên, vỗ về chúng ta đứng lên sau thất bại, là chỗ dựa vững chắc và vô điều kiện những khi ta đã “lưng chùng gối mỏi” sau những lúc tất tả trên đường đời.
- Đưa ra các dẫn chứng trong văn học, trong thực tế cuộc sống để chứng minh.
- Mở rộng, phản đề: 
  + Gia đình có vai trò to lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con người 
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	vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không được sự chở che, đùm bọc, giáo dục, nâng đỡ của gia đình nhưng vẫn thành đạt, trở thành con người hữu ích cho xã hội.
+ Gia đình là quan trọng như thể sinh mệnh con người vậy mà có những đứa con bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ; lãng quên cội nguồn, cự tuyệt tình thân; sống thiếu trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình.
*Rút ra bài học cho bản thân:
- Câu nói trên thật đúng khi khẳng định vai trò của gia đình đối với cuộc sống mỗi người. Vì gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được, cũng như không có bất cứ vật chất cũng như tinh thần nào thay thế nổi.
- Mỗi chúng ta cần góp phần bảo vệ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hãy biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ cho nhau. Hãy biết nhẫn nhịn, chịu đựng, hi sinh để gia đình luôn là tổ ấm hạnh phúc nhất.
 Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,5 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,0 điểm – 1,25  điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75



	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
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	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo.
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	Tổng điểm
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